
ĐỀ:
I.TRẮC NGHIỆM:

Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng :
Câu 1:   Nhờ đâu mà các thế hệ trong mỗi gia đình, dòng họ được duy trì nối tiếp 
nhau? (M1)
A. Sự đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên.
B. Tình yêu thương
C. Sự sinh sản
D. Sự tuần hoàn

Câu2:  Tác nhân gây ra bệnh sốt xuất huyết:  (M1)

         A. Do vi rút                                  B. Do một loại kí sinh trùng

         C. Muỗi A- nô- phen.                   D. Muỗi vằn

Câu 3:  Đây là bệnh gì: “Bệnh lây qua đường tiêu hóa triệu chứng hơi  sốt, kêu đau ở 
vùng bụng bên phải gần gan, chán ăn…”      (M2)

A. Bệnh viêm não.
B.Bệnh HIV/AIDS
C. Bệnh sốt xuất huyết
D. Bệnh viêm gan A

Câu 4:  Các đồ vật làm bằng đất sét nung được gọi là gì ?(M2)

A. Đồ gốm. B. Đất sét. C. Đồ sành D. Đồ sứ
Câu 5 Câu nào dưới đây là tính chất của sắt?( M3)

A. Là kim loại có màu trắng bạc, có ánh kim, không bị gỉ, có thể bị một số a- xít ăn 
mòn. 
B. Là kim loại có tính dẻo, dễ uốn, dễ kéo thành sợi, dễ rèn, dập, có màu trắng xám,  
có ánh kim.
C. Là kim loại rất bền, dễ dát mỏng và kéo thành sợi, có thể dập và uốn thành bất kì  
hình dạng nào, có màu đỏ nâu, có ánh kim.

Caâu   6  :     Đúng  ghi Đ, sai ghi S : (M2)
Muốn phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ, mỗi học sinh cũng như mỗi công 
dân cần phải làm gì?
         Tìm hiểu học tập để biết rõ về Luật Giao thông đường bộ.    
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          Nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ.           
          Thận trọng khi đi qua đường và tuân theo chỉ dẫn của đèn tín hiệu.
           Đùa nghịch, chạy nhảy hay đá bóng dưới lòng đường.
Câu 7:  Trả lời các câu hỏi sau bằng hiểu biết của em: (M3)

a) Điền vào chỗ trống: “……………………………… có tính chất đàn hồi,  cách điện, cách nhiệt, 
không tan trong nước”
b) Ném quả bóng cao su xuống sàn nhà hoặc vào tường, em thấy có hiện tượng gì xảy ra? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

...........................................................................................................................................................................................................................................................

II. TỰ LUẬN :
Câu 8:  Em là một dược sĩ bán thuốc, em sẽ chỉ dẫn người mua thuốc cần lưu ý 
những gì?(M4)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Câu 9: 3. Hãy nêu cách bảo quản mà em biết cho:(M3)
a) Một số đồ dùng bằng thép như: dao, kéo, cây cuốc.
b) Các đồ dùng bằng đồng và hợp kim của đồng.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Caâu 10:  Nếu lớp em có một bạn ở nơi khác chuyển đến, em biết bạn đó bị nhiễm 
HIV em sẽ làm gì? (M4)

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.................................................................
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CUỐI HỌC KÌ I
MÔN TIẾNG VIỆT- NĂM HỌC: 2019-2020

I.TRẮC NGHIỆM:
Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng :

Câu 1:  (1 điểm) Nhờ đâu mà các thế hệ trong mỗi gia đình, dòng họ được duy trì nối tiếp 
nhau?
    C. Sự sinh sản

Câu2:  (1 điểm) Tác nhân gây ra bệnh sốt xuất huyết:
    A. Do vi rút   
Câu 3: (1 điểm)  Đây là bệnh gì: “Bệnh lây qua đường tiêu hóa triệu chứng hơi  sốt, kêu 
đau ở vùng bụng bên phải gần gan, chán ăn…”      
    D.Bệnh viêm gan A.
Câu 4: (1 điểm)  Các đồ vật làm bằng đất sét nung được gọi là gì ?
    A. Đồ gốm.
Câu 5: (1 điểm) Câu nào dưới đây là tính chất của sắt? 
    B. Là kim loại có tính dẻo, dễ uốn, dễ kéo thành sợi, dễ rèn, dập, có màu trắng 
xám, có ánh kim.
Caâu   6  :   (1 điểm) Đúng  ghi Đ, sai ghi S : 
Muốn phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ, mỗi học sinh cũng như mỗi công dân cần 
phải làm gì?

          Tìm hiểu học tập để biết rõ về Luật Giao thông đường bộ.    

           Nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ.           
          Thận trọng khi đi qua đường và tuân theo chỉ dẫn của đèn tín hiệu.

           Đùa nghịch, chạy nhảy hay đá bóng dưới lòng đường.

Câu 7:  (1 điểm) Trả lời các câu hỏi sau bằng hiểu biết của em: 

a) Điền vào chỗ trống: “  Cao su có tính chất đàn hồi, cách điện, cách nhiệt, không tan 
trong nước”
b) Ném quả bóng cao su xuống sàn nhà hoặc vào tường, em thấy có hiện tượng gì xảy ra? 

                              (Quả bóng nảy lên)
II. TỰ LUẬN :
Câu 8:  (1 điểm) Em là một dược sĩ bán thuôc, em sẽ chỉ dẫn người mua thuốc cần 
lưu ý: (M4)
            - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

- Nhớ uống thuốc đầy đủ, đúng cách, đúng liều bác sĩ kê
- Không tự ý uống thêm các thuốc khác



- Nếu thấy dị ứng với thành phần nào của thuốc nên dừng ngay thuốc đó lại.
Câu 9: (1 điểm)  Cách bảo quản mà em biết cho: (M3)
a) Một số đồ dùng bằng thép như : dao, kéo, cây cuốc: Dễ bị gỉ, vì vậy khi dùng xong 
phải rửa sạch và cất ở nơi khô ráo, có thể bôi một lớp dầu hoặc mỡ để bảo vệ.
b) Các đồ dùng bằng đồng và hợp kim của đồng: Thường xuyên lau chùi, có thể dùng 
hóa chất chuyên dùng để tẩy gỉ và đánh bóng đồng, làm cho các đồ dùng đó sáng bóng trở 
lại.
Caâu 10: (1 điểm)  Nếu lớp em có một bạn ở nơi khác chuyển đến, em biết bạn đó 
bị nhiễm HIV em sẽ : (M4)
- Vẫn chơi và tham gia các hoạt động khác cùng bạn một cách bình thường.
- Động viên bạn, rủ bạn cùng tham gia các hoạt động.
-  Giải  thích với những người xung quanh là bệnh này không lây qua tiếp xúc thông 
thường.
- Khuyên các bạn trong lớp không xa lánh, kì thị hay trêu chọc bạn.
 

                                             Người ra đề

                                                  
                                                Lê Thị Hoàng Minh



BẢNG MA TRẬN MÔN KHOA HỌC CUỐI KÌ I
NĂM HỌC: 2019-2020.  LỚP 5D

Tên các nội dung, chủ 
đề, mạch kiến thức.

Các mức độ nhận thức TỔNG

Mức 1

Nhận biết

Mức 2

Thông hiểu

Mức 3

Vận dụng

Mức 4
VD nâng 

cao

TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL

1. Sự sinh 
sản và phát 
triển của cơ 
thể người

Số câu
1

1

Số điểm 1 1
Câu số

1 1

2. Vệ sinh 
phòng bệnh

Số câu 1 1 1 3

Số điểm 1 1 1 2 1

Câu số 2 3 10 2,3 10

3. An toàn 
trong cuộc 

sống

Số câu 1 1 1 1

Số điểm 1 1 1 1

Câu số 6 8 6 8

4. Đặc điểm 
và công 

dụng  của 
một số vật 
liệu thường 

dùng

Số câu 1 2 1 3 1

Số điểm 1 2 1 3 1

Câu số 4 5,7 9
4,5,
7

9

Tổng số 
câu

Tổng 
sốđiểm

Số câu 2 3 2 1 2 7 3

Số điểm 2 3 2 1 2 7 3




